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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH MỤC 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

ĐÃ HẾT HIẸU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRONG NĂM 2017 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum) 

 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2017 

STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết 

hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực Ngày hết, 

ngưng hiệu 

lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN. 

1.  Quyết định  

01/2015/QĐ-UBND ngày 

12/01/2015 của UBND tỉnh về 

việc ban hành quy định một số 

nội dung về quản lý giá trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum 

Khoản 2 và 3 Điều 11; 

Điều 14; Điều 15; 

Điều 16; Điều 18 của 

Quy định kèm theo  

Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

07/2017/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 của 

UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 

12/01/2015 và Quyết định số 31/2016/QĐ-

UBND ngày 28/7/2016 của UBND tỉnh Kon 

Tum 

25/02/2017 

2.  Quyết định  

31/2016/QĐ-UBND ngày 

28/7/2016 của UBND tỉnh sửa 

đổi, bổ sung Điều 3, Điều 15 và 

bãi bỏ khoản 10, Điều 3 Quyết 

định số 01/2015/QĐ- UBND, 

Khoản 3, Điều 1  

Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

07/2017/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 của 

UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 

12/01/2015 và Quyết định số 31/2016/QĐ-

25/02/2017 
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết 

hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực Ngày hết, 

ngưng hiệu 

lực 

ngày 12/01/2015; bãi bỏ Quyết 

định số 51/2012/QĐ- UBND, 

ngày 12/11/2012 và Điều 3 

Quyết định số 60/2014/QĐ- 

UBND, ngày 28/10/2014 của 

UBND tỉnh Kon Tum 

UBND ngày 28/7/2016 của UBND tỉnh Kon 

Tum 

3.  Quyết định  

20/2014/QĐ-UBND ngày 

24/3/2014 ban hành Quy chế 

xây dựng, quản lý và thực hiện 

Chương trình xúc tiến thương 

mại tỉnh Kon Tum 

Các khoản 1, 3, 4, 5 và 

6 của Điều 9; các 

khoản 1, 2, 3, 4 và 8 

của Điều 10; các 

khoản 1, 2, 3, 4 và  5 

của Điều 11; Điều 13 

của Quy định ban 

hành kèm theo 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

15/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND 

tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế 

xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình 

xúc tiến thương mại tỉnh Kon Tum ban hành 

kèm theo Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND 

ngày 24/3/2014 của UBND tỉnh. 

10/4/2017 

4.  Quyết định 

06/2015/QĐ-UBND ngày 

25/02/2015 ban hành Quy định 

phân cấp quản lý công tác tổ 

chức, biên chế, cán bộ, công 

chức, viên chức Nhà nước: cán 

bộ, công chức cấp xã và công 

tác tổ chức cán bộ ở các doanh 

nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước 

tỉnh Kon Tum  

Các khoản 4, 5, và 6 

Điều 17;   khoản 1 

Điều 18; điểm b khoản 

1 Điều 21; điểm b 

khoản 2 Điều 24 Quy 

định ban hành kèm 

theo 

 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

19/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND 

tỉnh sửa đổi, bổ sung sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định phân cấp quản lý công tác tổ 

chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức 

Nhà nước: cán bộ, công chức cấp xã và công tác 

tổ chức cán bộ ở các doanh nghiệp thuộc sở hữu 

Nhà nước tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo 

Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 25 

tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh Kon Tum. 

21/4/2017 
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết 

hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực Ngày hết, 

ngưng hiệu 

lực 

5.  Quyết định  

75/2014/QĐ-UBND ngày 

26/12/2014 về giá cho thuê rừng 

để quản lý, bảo vệ và trồng Sâm 

Ngọc Linh dưới tán rừng trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum  

Khoản 2 và 3 của Điều 

1  

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

20/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND 

tỉnh v/v sửa đổi, bổ sung Quyết định 

75/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum về giá cho thuê 

rừng để quản lý, bảo vệ và trồng Sâm Ngọc Linh 

dưới tán rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum  

22/4/2017 

6.  Quyết định  

33/2013/QĐ-UBND ngày 

16/8/2013 ban hành Đề án hỗ 

trợ phát triển cây cà phê xứ lạnh 

tại các huyện Đắk Glkei, Tu Mơ 

Rông và KonPlong 

Khoản 2, Mục II, Phần 

thứ hai; ý b, điểm 8.1, 

Khoản 8, Mục II, Phần 

thứ hai của Đề án ban 

hành kèm theo 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

38/2017/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 sửa đổi, bổ 

sung một số nội dung của Đề án cà phê xứ lạnh 

tại các huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông và Kon 

Plong ban hành kèm theo Quyết định số 

33/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013 của UBND 

tỉnh Kon Tum 

02/9/2017 

7.  Quyết định 

43/2010/QĐ-UBND ngày 

13/12/2010 ban hành quy định 

việc xét, cho phép sử dụng thẻ 

đi lại của doanh nhân APEC 

Khoản 1 Điều 6 Quy 

định ban hành kèm 

theo 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 53/2017/QĐ-

UBND ngày 04/12/2017 bãi bỏ khoản 1 Điều 6 

của Quy định việc xét, cho phép sử dụng thẻ đi 

lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo 

Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 

13/12/2010 của UBND tỉnh Kon Tum. 

13/12/2017 

8.  Quyết định 

35/2016/QĐ-UBND ngày 

12/9/2016 ban hành Quy định 

điều kiện, tiêu chuẩn chức danh 

đối với Trưởng, Phó các cơ 

quan, đơn vị thuộc, trực thuộc 

Điểm b khoản 2 Điều 

5 Quy định ban hành 

kèm theo 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

57/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 sửa đổi, 

bổ sung, bãi bỏ một số điểm của một số Điều 

trong các Quyết định do UBND tỉnh ban hành 

28/12/2017 
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết 

hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực Ngày hết, 

ngưng hiệu 

lực 

Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Phó 

Trưởng phòng Phòng Nội vụ 

thuộc UBND huyện, thành phố 

Kon Tum thuộc tỉnh Kon Tum 

9.  Quyết định 

12/2017/QĐ-UBND ngày 

22/02/2017 ban hành Quy định 

điều kiện, tiêu chuẩn chức danh 

Trưởng phòng, Phó Trưởng 

phòng (và tương đương) thuộc 

Sở và Trưởng, Phó đơn vị trực 

thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch; Trưởng phòng, Phó 

Trưởng phòng Phòng Văn hóa 

và Thông tin thuộc UBND 

huyện, thành phố thuộc tỉnh 

Kon Tum 

Điểm a khoản 2 Điều 

10; điểm a khoản 2 

Điều 12 Quy định ban 

hành kèm theo. 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

57/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 sửa đổi, 

bổ sung, bãi bỏ một số điểm của một số Điều 

trong các Quyết định do UBND tỉnh ban hành 

28/12/2017 

10.  Quyết định 

39/2016/QĐ-UBND ngày 

28/9/2016 ban hành Quy định 

tiêu chuẩn chức danh Trưởng, 

Phó các tổ chức thuộc Thanh tra 

tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó 

Chánh Thanh tra sở và ngang 

sở; Chánh Thanh tra, Phó 

Chánh Thanh tra thuộc UBND 

huyện, thành phố thuộc tỉnh 

Kon Tum 

Điểm b khoản 1 Điều 

9 Quy định ban hành 

kèm theo  

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

57/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 sửa đổi, 

bổ sung, bãi bỏ một số điểm của một số Điều 

trong các Quyết định do UBND tỉnh ban hành 

28/12/2017 
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết 

hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực Ngày hết, 

ngưng hiệu 

lực 

11.  Quyết định 

13/2016/QĐ-UBND ngày 

09/5/2016 về việc ban hành Quy 

định điều kiện tiêu chuẩn, chức 

danh Trưởng phòng, Phó 

Trưởng phòng và tương đương 

các đơn vị thuộc Văn phòng 

UBND tỉnh; Chánh Văn phòng, 

Phó Chánh Văn phòng HĐND 

và UBND các huyện, thành phố 

Kon Tum thuộc tỉnh Kon Tum 

Điểm b khoản 2 Điều 

7; điểm b khoản 2 

Điều 9   Quy định ban 

hành kèm theo  

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 57/2017/QĐ-

UBND ngày 19/12/2017 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 

một số điểm của một số Điều trong các Quyết 

định do UBND tỉnh ban hành 

28/12/2017 

12.  Nghị quyết  

22/2012/NQ-HĐND ngày 

12/7/2012 về bãi bỏ Nghị quyết 

số 28/2008/NQ-HĐND ngày 

16/12/2008 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Khóa IX Kỳ họp thứ 11 

về quy định mức chi đảm bảo 

cho công tác xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật của HĐND 

và UBND các cấp  

Đoạn:“và thực hiện 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

47/2012/TTLT-BTC-

BTP ngày 16/3/2012 

của Bộ Tài chính- Bộ 

Tư pháp” tại Điều 1  

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 15/2017/NQ-

HĐND ngày 21/7/2017 Quy định mức phân bổ 

kinh phí đảm bảo công tác xây dựng, hoàn thiện 

văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND 

các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

31/7/2017 

13.  Nghị quyết  

Khóa VII, kỳ họp thứ 3 ngày 

22/12/1995 về các chuyên đề, 

đề án do UBND tỉnh trình bày 

tại kỳ họp 

Mục 1, phần II “Về 

việc đấu thầu thí điểm 

bán cây đứng rừng tự 

nhiên”  

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 22/2017/NQ-

HĐND ngày 21/7/2017 Bãi bỏ các Nghị quyết 

và một số nội dung trong các Nghị quyết do 

HĐND tỉnh Kon Tum ban hành 

31/7/2017 
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết 

hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực Ngày hết, 

ngưng hiệu 

lực 

14.  Nghị quyết 

04/2002/NQ-HĐ ngày 

21/01/2002 về các chuyên đề do 

Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại 

kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân 

dân tỉnh Khóa VIII 

- Mục III “Tờ trình số 

55/TT-UB, ngày 

12/12/2001 của 

UBND tỉnh về đề án 

giao đất, giao rừng 

gắn hưởng lợi trực tiếp 

sản phẩm từ rừng”; 

- Mục IV “Báo cáo số 

56/BC-UB, ngày 

13/12/2001 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về 

đề án đổi mới Lâm 

trường quốc doanh 

gắn với phương án 

khai thác, chế biến, 

tiêu thụ gỗ năm 

2002”; 

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 22/2017/NQ-

HĐND ngày 21/7/2017 bãi bỏ các Nghị quyết và 

một số nội dung trong các Nghị quyết do Hội 

đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành 

31/7/2017 
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết 

hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực Ngày hết, 

ngưng hiệu 

lực 

15.  Nghị quyết  

08/NQ-HĐND ngày 08/7/2002 

về các chuyên đề do Ủy ban 

nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp 

thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh 

Khóa VIII 

Mục II “Tờ trình số 

39/TTr-UB ngày 

27/6/2002 của Ủy ban  

nhân dân tỉnh về việc 

xin chủ trương chuyển 

giao diện tích đất 

trồng rừng nguyên liệu 

giấy của các lâm 

trường nằm trong 

vùng quy hoạch cho 

Tổng công ty giấy 

Việt Nam”  

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 22/2017/NQ-

HĐND ngày 21/7/2017 Bãi bỏ các Nghị quyết 

và một số nội dung trong các Nghị quyết do Hội 

đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành 

31/7/2017 

16.  Nghị quyết  

77/2016/NQ-HĐND ngày 

09/12/2016 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Kon Tum “Về phí và lệ 

phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum”.  

 

Nội dung thu lệ phí 

“Cấp bản sao trích lục 

giấy tờ hộ tịch” quy 

định tại điểm 2 Mục 

III của Phục lục II ban 

hành kèm theo  

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 22/2017/NQ-

HĐND ngày 21/7/2017 Bãi bỏ các Nghị quyết 

và một số nội dung trong các Nghị quyết do Hội 

đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành 

31/7/2017 

17.  Nghị quyết  

64/2016/NQ-HĐND ngày 

19/8/2016 về Đề án phát triển 

nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao gắn với chế biến trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum 

Khoản 2, mục I, Điều 

1; Tiết 1.1, khoản 1, 

mục II; Điều 1. 

Được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 

39/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 sửa đổi, 

bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 

64/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XI Kỳ họp 

thứ 2 về Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum 

21/12/2017 
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết 

hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực Ngày hết, 

ngưng hiệu 

lực 

18.  Nghị quyết  

Khóa VII, kỳ họp thứ 3 ngày 22 

tháng 12 năm 1995 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về các 

chuyên đề, đề án do Ủy ban 

nhân dân tỉnh trình bày tại kỳ 

họp thứ 3 Hội đồng nhân dân 

tỉnh Khóa VII. 

Mục 2, phần II: “Về 

đề án bán nhà thuộc sở 

hữu nhà nước cho 

người đang thuê ở”  

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 43/2017/NQ-

HĐND ngày 11/12/2017 Bãi bỏ các Nghị quyết 

và một số nội dung trong các Nghị quyết do Hội 

đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành 

21/12/2017 

19.   

 Khóa VII, kỳ họp thứ 3 ngày 

22 tháng 12 năm 1995 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về các 

chuyên đề, Đề án do Ủy ban 

nhân dân tỉnh trình bày tại kỳ 

họp thứ 3 Hội đồng nhân dân 

tỉnh Khóa VII 

Mục 3, phần II: “Về 

thu hồi sổ chứng nhận 

quyền sở hữu nhà liên 

kế khu vực chợ Kon 

Tum” 

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 43/2017/NQ-

HĐND ngày 11/12/2017 Bãi bỏ các Nghị quyết 

và một số nội dung trong các Nghị quyết do Hội 

đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành 

21/12/2017 

20.  Nghị quyết  

Khóa VII, kỳ họp thứ 5 ngày 14 

tháng 12 năm 1996 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về các 

chuyên đề do Ủy ban nhân dân 

tỉnh trình tại kỳ họp thứ 5, Hội 

đồng nhân dân tỉnh Khóa VII 

Phần III: “Về đề nghị 

sửa đổi, bổ sung mục 

a, phần 2 Đề án bán 

nhà ở thuộc sở hữu 

nhà nước cho người 

đang thuê”  

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 43/2017/NQ-

HĐND ngày 11/12/2017 Bãi bỏ các Nghị quyết 

và một số nội dung trong các Nghị quyết do Hội 

đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành 

21/12/2017 

21.  Nghị quyết  

77/2016/NQ-HĐND ngày 

09/12/2016 quy định về phí và lệ 

phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 

Mục III, phụ lục II (lệ 

phí quản lý nhà nước 

liên quan đến quyền 

sở hữu, quyền sử dụng 

tài sản) ban hành kèm 

theo  

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

45/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 Sửa đổi, 

bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 

77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định về phí và lệ phí 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

21/12/2017 
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STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết 

hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực Ngày hết, 

ngưng hiệu 

lực 

22.  Nghị quyết  

36/2014/NQ-HĐND ngày 

11/12/2014 về điều chỉnh, bổ 

sung Nghị quyết số 26/2012/NQ-

HĐND ngày 12/7/2012 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về phân bổ 

nguồn thu tiền quyền sử dụng 

rừng 

Điều 1; Điều 2. 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

45/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị quyết số 

36/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Nghị 

quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 

của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ nguồn 

thu tiền quyền sử dụng rừng 

21/12/2017 

Tổng số: 22 văn bản. 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có. 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/20171:  

STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi 

của văn bản 

Nội dung, quy định 

hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng 

hiệu lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có. 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có. 

 

                                           
1 Văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc đối tượng của các kỳ công bố trước nhưng chưa được công bố. 




